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THÔNG BÁO 

Danh sách các loại phù hiệu, biển hiệu và Giấy phép kinh doanh vận tải 

được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum cấp trong tháng 9 năm 2023 
  

 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum thông báo danh sách Giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô và các loại phù hiệu cấp cho phương tiện, đơn vị vận 

tải trong tháng 9 năm 2023 như sau: 

1. Danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải cấp mới, cấp lại: Trong tháng 9 

năm 2023 không có cấp mới, cấp lại. 

2. Danh sách phù hiệu và biển hiệu cấp mới, cấp lại cho phương tiện (theo 

Phụ lục 1 kèm theo Văn bản này). 

Sở Giao thông vận tải thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan phối 

hợp quản lý./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở GTVT các tỉnh, TP 

- Cục Thuế tỉnh Kon Tum                          (ph/h);            
- UBND các huyện, TP Kon Tum                 

- Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- TBT Trang thông tin điện tử của Sở;  

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hương 

 

 





Phục lục 1 

DANH SÁCH 

Phù hiệu được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum cấp mới, cấp lại trong tháng 9 năm 2023 

(Kèm theo Văn bản số:          /TB-SGTVT ngày      tháng 10 năm 2023 của Sở GTVT tỉnh Kon Tum). 
 

TT Số phù hiệu Đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển kiểm soát Loại phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

1 CĐ6223000270 CT TNHH VẬN TẢI ANH THẠCH 06/09/2023 06/09/2028 82B00392 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

2 CĐ6223000265 HTX VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN 06/09/2023 06/09/2025 47B02646 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

3 HĐ6223000090 HTX VTCG TIỀN PHONG 06/09/2023 06/09/2024 82F00143 Xe Hợp đồng Hết hiệu lực  

4 CĐ6223000274 CT TNHH MTV TÂN ANH KON TUM 07/09/2023 07/09/2028 82B00589 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

5 CĐ6223000272 CT TNHH MTV TÂN ANH KON TUM 07/09/2023 07/09/2028 82B00583 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

6 CĐ6223000271 CT TNHH MTV TÂN ANH KON TUM 07/09/2023 07/09/2028 82B00580 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

7 TX6223000194 CN CT CP SUNTAXI TẠI KON TUM 07/09/2023 06/09/2027 82A11982 Xe Taxi Còn hiệu lực Bổ sung mới 

8 CĐ6223000278 CÔNG TY TNHH TIẾN MINH QUỐC 08/09/2023 10/09/2029 82B00342 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

9 CĐ6223000277 CÔNG TY TNHH TIẾN MINH QUỐC 08/09/2023 24/10/2023 82LD00006 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

10 CĐ6223000276 CÔNG TY TNHH TIẾN MINH QUỐC 08/09/2023 10/09/2029 82B00533 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

11 CĐ6223000275 CÔNG TY TNHH TIẾN MINH QUỐC 08/09/2023 27/04/2024 82LD00020 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

12 XT6223000153 HTX VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN 11/09/2023 11/09/2025 82H00036 Xe Tải Còn hiệu lực Bổ sung lại 

13 ĐK6223000115 HTX VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN 12/09/2023 12/09/2025 82H00523 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  



14 TX6223000196 CN CT CP SUNTAXI TẠI KON TUM 12/09/2023 08/09/2027 82E00228 Xe Taxi Còn hiệu lực Bổ sung mới 

15 TX6223000195 CN CT CP SUNTAXI TẠI KON TUM 12/09/2023 08/09/2027 82A06490 Xe Taxi Còn hiệu lực  

16 CĐ6223000287 CT TNHH MTV TÂN ANH KON TUM 13/09/2023 13/09/2028 82B00586 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

17 CĐ6223000285 HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN 13/09/2023 13/09/2024 60B04638 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực Bổ sung mới 

18 CĐ6223000284 HTX VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN 13/09/2023 13/09/2024 82F00032 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

19 CĐ6223000282 HTX VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN 13/09/2023 13/09/2024 82B00539 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

20 CĐ6223000281 HTX VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN 13/09/2023 13/09/2024 82B00597 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

21 HĐ6223000091 CT TNHH MTV ĐỨC THÀNH 13/09/2023 13/09/2024 82B00332 Xe Hợp đồng Hết hiệu lực  

22 CĐ6223000290 CT TNHH MTV TÂN ANH KON TUM 14/09/2023 14/09/2025 82F00057 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

23 CĐ6223000289 HTX VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN 14/09/2023 14/09/2024 82B00016 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

24 CĐ6223000288 HTX VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN 14/09/2023 14/09/2024 82B00609 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

25 XT6223000154 HTX VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN 15/09/2023 15/09/2025 82C01931 Xe Tải Còn hiệu lực Bổ sung lại 

26 CĐ6223000292 CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN 15/09/2023 15/09/2028 82B00359 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

27 CĐ6223000291 CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN 15/09/2023 15/09/2028 82B00537 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

28 CO6223000040 HTX VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN 15/09/2023 15/09/2025 82H00358 Xe Container Còn hiệu lực  

29 CĐ6223000293 HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN 18/09/2023 18/09/2024 60F00104 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

30 ĐK6223000117 HTX VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN 19/09/2023 19/09/2025 82H00486 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực Bổ sung mới 



31 CĐ6223000294 HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN 19/09/2023 19/09/2024 82F00201 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

32 ĐK6223000116 CÔNG TY TNHH SONG SONG VY 19/09/2023 19/09/2024 82H00010 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

33 HĐ6223000093 HTX VTCG TIỀN PHONG 21/09/2023 21/09/2025 82G00006 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực Bổ sung mới 

34 CĐ6223000295 HTX VTCG TIỀN PHONG 21/09/2023 21/09/2025 82F00143 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

35 HĐ6223000092 HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN 21/09/2023 21/09/2024 81G00278 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực Bổ sung mới 

36 XT6223000155 HTX VTCG TIỀN PHONG 21/09/2023 21/09/2028 82H00306 Xe Tải Còn hiệu lực  

37 CĐ6223000297 HTX VTCG HH&HK TÂY NGUYÊN 22/09/2023 22/09/2024 82B00397 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

38 CĐ6223000298 CT TNHH MTV ĐỨC THÀNH 25/09/2023 25/09/2025 82B00332 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

39 TX6223000200 CN HTX HOÀ BÌNH XANH TẠI KON TUM 26/09/2023 26/09/2026 82E00203 Xe Taxi Còn hiệu lực Bổ sung mới 

40 TX6223000199 CN HTX HOÀ BÌNH XANH TẠI KON TUM 26/09/2023 26/09/2026 82H00380 Xe Taxi Còn hiệu lực Bổ sung mới 

41 HĐ6223000094 CT TNHH MTV TÂN ANH KON TUM 27/09/2023 27/09/2024 82F00066 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

42 CĐ6223000299 HTX VTCG TIỀN PHONG 28/09/2023 28/09/2025 82H00593 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực Bổ sung mới 

43 XT6223000156 HTX VTCG TIỀN PHONG 28/09/2023 28/09/2025 82C05452 Xe Tải Còn hiệu lực Bổ sung mới 

44 TX6223000203 CN CT CP SUNTAXI TẠI KON TUM 28/09/2023 22/09/2027 82E00194 Xe Taxi Còn hiệu lực Bổ sung mới 

45 TX6223000202 CN CT CP SUNTAXI TẠI KON TUM 28/09/2023 22/09/2027 82E00204 Xe Taxi Còn hiệu lực Bổ sung mới 

46 TX6223000201 CN CT CP SUNTAXI TẠI KON TUM 28/09/2023 22/09/2027 82E00196 Xe Taxi Còn hiệu lực Bổ sung mới 

47 CĐ6223000302 CÔNG TY TNHH QUANG HÙNG 29/09/2023 24/05/2025 82B00268 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  



48 TX6223000204 CT TNHH MTV BLUE XANH TAXI KON TUM 29/09/2023 28/09/2027 82A04465 Xe Taxi Còn hiệu lực  

49 CĐ6223000301 HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN 29/09/2023 29/09/2025 81F00260 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực Bổ sung mới 
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